	LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM


Số: 94/QĐ-BTV


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010




QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn luật sư Việt Nam


CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
Căn cứ Luật Luật sư;

Căn cứ Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn và các cơ quan giúp việc của Liên đoàn luật sư Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-LĐLSVN ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam);

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-BTV ngày 30/01/2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

Xét đề nghị của Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn lLật sư Việt Nam gồm 05 chương, 16 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Trưởng các Cơ quan giúp việc của Liên đoàn, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư, Chánh Văn phòng Liên đoàn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VPLĐLSVN.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

(đã ký)
Luật sư Lê Thúc Anh


	LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



QUY CHẾ KHEN THƯỞNG 

CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTV  ngày 24 tháng 5 năm 2010
của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này điều chỉnh công tác khen thưởng của Liên đoàn luật sư Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên đoàn). 

2. Quy chế này áp dụng đối với luật sư, Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan của Đoàn luật sư, cơ quan của Liên đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần xây dựng Đoàn luật sư, Liên đoàn và tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của Liên đoàn nhưng đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức, hoạt động luật sư Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng

Việc khen thưởng của Liên đoàn được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, kịp thời, chính xác. 
Điều 3. Khen thưởng theo niên hạn, khen thưởng đột xuất

 1. Khen thưởng theo niên hạn là việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một năm hoặc trong suốt nhiệm kỳ hoạt động của Liên đoàn (5 năm).

2. Khen thưởng đột xuất là việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc công việc hoặc một số công việc cụ thể trong một thời điểm bất kỳ.
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Liên Đoàn, các Đoàn luật sư trong công tác khen thưởng
Lãnh đạo các cơ quan thuộc Liên đoàn, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm chủ động phát hiện, lựa chọn tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc xứng đáng khen thưởng để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Quy chế này. 

Chương II
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Điều 5. Các hình thức khen thưởng của Liên đoàn 
1. Các hình thức khen thưởng của Liên đoàn gồm có Bằng khen và Kỷ niệm chương.
2.Việc tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Liên đoàn do Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định theo đề nghị của Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật.

Điều 6. Bằng khen của Liên đoàn 

Bằng khen của Liên đoàn được tặng cho các đối tượng sau đây:

1. Luật sư, Đoàn luật sư là thành viên Liên đoàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên, có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề, trong công tác quản lý, trong việc đóng góp cho hoạt động của Liên đoàn.
2. Tổ chức hành nghề luật sư có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề, có đóng góp tích cực cho hoạt động của Đoàn luật sư, Liên đoàn.
3. Các cơ quan giúp việc, đơn vị khác trực thuộc Liên đoàn; các cá nhân là thành viên hoặc nhân viên của các cơ quan, đơn vị này có thành tích xuất sắc trong công tác.
4. Tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên của Liên đoàn, nhưng đã có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Liên đoàn.
Điều 7.  Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt nam

1. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương:

a) Luật sư là thành viên của Liên đoàn phải có thời gian nhất định trong hoạt động hành nghề luật sư hoặc trong công tác quản lý của Đoàn luật sư hoặc Liên đoàn;
b) Cá nhân không phải là luật sư (bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức, hoạt động luật sư ở Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương:

a) Luật sư là thành viên của Liên đoàn có thời gian hành nghề hoặc làm công tác quản lý của Liên đoàn từ 15 năm trở lên, hoàn thành nghĩa vụ của thành viên Đoàn luật sư, Liên đoàn;
b) Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên Liên đoàn, luật sư là thành viên Liên đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động cụ thể của Liên đoàn; đóng góp, hỗ trợ có hiệu quả cho Liên đoàn hoặc có công lao lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức, hoạt động luật sư ở Việt Nam;
c) Cá nhân đang trong thời gian bị kỷ luật dưới mọi hình thức đều không được xét tặng Kỷ niệm chương.
3. Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương:

Kỷ niệm chương của Liên đoàn được xét tặng mỗi năm một lần vào kỳ họp cuối năm của Ban Thường vụ Liên đoàn.
Điều 8. Thẩm quyền đề nghị, quyết định khen thưởng
1. Việc khen thưởng đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư do Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư lập hồ sơ đề nghị.
2. Việc khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn và các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị do thủ trưởng, cơ quan, đơn vị đó lập hồ sơ đề nghị.
3. Việc khen thưởng đối với các Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn do tập thể Lãnh đạo Liên đoàn đề nghị.
4. Việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân không phải là thành viên Liên đoàn do một trong các cơ quan của Liên đoàn hoặc do Đoàn luật sư lập hồ sơ đề nghị.
5. Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này theo đề nghị của Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật.
Điều 9. Đề nghị Nhà nước khen thưởng

1. Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư, các cơ quan của Liên đoàn có thành tích xuất sắc có thể được đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng bằng các hành thức theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

2. Việc đề nghị các hình thức khen thưởng của Nhà nước do Ban Thường vụ Liên đoàn xem xét quyết định theo trình tự, thủ tục  do Luật Thi đua khen thưởng quy định.

Chương III
THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG 
Điều 10. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn xét tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Liên đoàn gồm có: 

a) Tờ trình kèm theo danh sách tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

b) Biên bản họp của Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm (đối với hồ sơ do Đoàn luật sư đề nghị); Biên bản họp của Ủy ban hoặc của đơn vị trực thuộc Liên đoàn (đối với hồ sơ do cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn đề nghị);

c) Báo cáo tóm tắt thành tích của tổ chức, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen hoặc báo cáo tóm tắt quá trình công tác của luật sư được đề nghị tặng Kỷ niệm chương; hoặc báo cáo tóm tắt đóng góp công lao của cá nhân không phải là luật sư được đề nghị tặng Kỷ niệm chương;
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Quy chế này.
2. Đối với những trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất thì hồ sơ khen thưởng phải được gửi đến Văn phòng Liên đoàn chậm nhất là 15 ngày trước ngày họp Ban Thường vụ.
3. Đối với những trường hợp đề nghị khen thưởng thường xuyên thì hồ sơ khen thưởng phải được gửi đến Văn phòng Liên đoàn chậm nhất là 30 ngày trước ngày tiến hành kỳ họp cuối năm của Ban Thường vụ Liên đoàn. 

Điều 12. Quy trình xét khen thưởng

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật có trách nhiệm thẩm định các hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn và Quy chế này; lập danh sách đề nghị khen thưởng trình Ban Thường vụ Liên đoàn xét, quyết định.

2. Đối với hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thủ tục theo quy định thì Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sẽ thông báo cho đơn vị đã đề nghị khen thưởng để bổ sung hồ sơ trong thời gian 15 ngày làm việc.

Chương IV
KINH PHÍ KHEN THƯỞNG
Điều 13. Nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí khen thưởng
Nguồn kinh phí chi cho công tác khen thưởng được trích từ quỹ của Liên đoàn. Văn phòng Liên đoàn lập dự trù kinh phí khen thưởng hàng năm và thực hiện việc chi tiêu cho công tác khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Quy chế chi tiêu tài chính của Liên đoàn và Quy chế này.

Điều 14. Mức khen thưởng theo các hình thức khen thưởng
Mức thưởng cụ thể kèm theo các hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 16 Điều, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch Liên đoàn thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn ký Quyết định ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định theo đề nghị của Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật.

Điều 16. Hướng dẫn thực hiện quy chế

1. Thành viên của Liên đoàn, các cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

3. Định kỳ hàng năm, Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật tổng kết đánh giá công tác khen thưởng, báo cáo trước Ban Thường vụ và Hội đồng luật sư toàn quốc.
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